HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC 3- 4 TUỔI
NĂM HỌC : 2021- 2022
HỌC KỲ I

1. Trường mầm non:

Tuần 1:Trường mầm non của bé 

Tuần 2: Lớp học của bé  
Tuần 3: Một ngày ở trường của bé            
2. Bản thân:  

Tuần 4: Tôi là ai 

Tuần 5: Giác quan của bé

3. Gia đình:

Tuần 6: Gia đình thân yêu của bé

Tuần 7: Mừng ngày NGVN 20/11
Tuần 8: Đồ dùng trong ăn uống: ( Chén- Ca...)

Tuần 9:  Đồ dùng trong sinh hoạt ( Giường -tủ lạnh)

4. Nghề nghiệp:

Tuần 10: Bác nông dân

Tuần 11: Nghề dịch vụ

Tuần 12: Mừng ngày TLQĐNDVN 22/12
          Tuần 13: Nghề thầy thuốc        

Tuần 14: Chú thợ xây 

5. Thực vật:
          Tuần 15: Cây lương thực ( Cây lúa – cây ngô)

     Tuần 16 : Hoa đẹp quanh bé (Hoa hồng – hoa cúc)  
Tuần 17: Tết Nguyên đán 
HỌC KỲ II
Tuần 18 : Cây bóng mát – cây ăn quả 
Tuần 19: Một số loại rau (Rau ngót – củ cà rốt)
Tuần 20: Trái cây bé thích (Quả cam –  quả chuối )
6.    Động vật:

Tuần 21 : Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Tuần 22: Động vật nuôi trong nhà (Con lợn – con gà )          

Tuần 23: Động vật sống dưới nước (Con cá – con tôm  )

Tuần 24: Động vật sống trong rừng  (Con voi – con hổ)
Tuần 25: Chim ( Chim sâu; chim sẻ)   

Tuần 26: Côn trùng (Con chuồn chuồn – con ruồi)         

7. Hiện tượng tự nhiên:

Tuần 27: Hiện tượng tự nhiên ( Mưa, gió..)

Tuần 28:  Bốn mùa trong năm ( Mùa xuân – mùa hạ)
Tuần 29:  Nước và cuộc sống ( ích lợi của nước ....)

8. Giao thông:

Tuần 30: Giao thông đường bộ ( Xe đạp - Xe máy )
Tuần 31: Giao thông đường thủy (Ca nô - thuyền thúng/…)

Tuần 32: Mừng sinh nhật Bác 19/5 
Tuần 33: Giao thông đường hàng không ( Máy bay - Khinh khí cầu)

9. Quê hương:

Tuần 34: Em yêu biển lắm
Tuần 35: Quê hương em 
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC 3- 4 TUỔI
Năm học: 2021- 2022
HỌC KỲ I
1/ Trường mầm non 

                  Tuần 1: Thơ “Bạn Mới”  (Nguyệt Mai)
Tuần 2: Chuyện: “Người bạn tốt”  (Hoàng Thị Hà)
Tuần 3: Thơ “Chơi bập bênh”  ( Nguyễn Lãm Thắng)
2/ Bản thân


Tuần 4: Không có

Tuần 5: Thơ “Đôi mắt của em”  (Lê Mỹ Phương)
3/ Gia đình 

                             Tuần 6: Chuyện “Anh em nhà thỏ”  ( Sưu tầm)
 Tuần 7:  Thơ :”Cô dạy”  (Phạm Hổ)

Tuần 8: Không có
Tuần 9: Thơ “ Chiếc quạt nan” (Xuân Cầu)
          4/ Nghề nghiệp 

        Tuần 10:Chuyện “Sự tích hạt thóc”  (Lê Minh Hải)
        Tuần 11: Không có
Tuần 12: Thơ “Chú hải quân” (Vân Đài)

Tuần 13: Thơ “Bé chẳng sợ tiêm” (Nguyễn Ngọc Sinh)
Tuần 14: Không có                            
         5/ Thực vật



Tuần 15: Chuyện “Sự tích cây ngô đồng” (Truyện cổ tích)

Tuần 16: Chuyện: “Hoa mào gà” - (Sưu tầm)


Tuần 17: Thơ “ Chúc tết” - (Sưu tầm)
HỌC KỲ II

Tuần 18: Chuyện “Cây khế” (Truyện cổ tích dân gian)


Tuần 19: Chuyện “Cây rau của Thỏ út (Phong Thu)

Tuần 20: Thơ “Cây chuối nhà em” (Đoàn Lê Bích Phượng)

         6/ Động  vật
Tuần 21: Thơ  “Dán hoa tặng mẹ”  (Khải Minh) 

Tuần 22: Chuyện “Gà trống và vịt” (Theo truyện dân gian châu Phi – Nguyễn Huy Đàn dịch)

Tuần 23: Thơ: “Rong và cá”  (Phạm Hổ)
                            Tuần 24: Chuyện “Có một bầy Hươu”  (Vũ Hùng)     
                            Tuần 25: Thơ “ Chim chích bông”  (Nguyễn Viết Bình)
                  Tuần 26: Thơ “Ong và bướm”  (Nhược Thuỷ)
7/ Hiện tượng tự nhiên

Tuần 27:  Không có
Tuần 28: Thơ  “Nắng bốn mùa” (Mai Đức)
Tuần 29: Chuyện “Chú bé giọt nước” (Sưu tầm)
8/ Giao thông

Tuần 30: Không có
Tuần 31: Chuyện “Tàu thủy tí hon” (Sưu tầm)
Tuần 32: Không có
Tuần 33: Thơ “Ơi chiếc máy bay” (Sưu tầm)
9/ Quê hương 

Tuần 34: Thơ “Sóng biển”  (Phi Tuyết Ba)

Tuần 35:  Thơ “Làng em buổi sáng”  (Nguyễn Đức Hậu)
HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC   3- 4 TUỔI
NĂM HỌC : 2021-2022       
HỌC KỲ I            
1/ Trường mầm non: 

Tuần 1:  VĐMH: Cháu đi Mẫu giáo (Phạm Minh Tuân)
                 TC: “Bao nhiêu bạn hát”  

          Tuần 2:  DH: Vui đến trường (Nguyễn Văn Chung)

                        NH: Trường chúng cháu là trường MN (Phạm Tuyên)
          Tuần 3: NH: Ngày đầu tiên đi học  (Nguyễn Ngọc Thiện)

VĐMH: Vui đến trường (Nguyễn Văn Chung)

2/ Bản thân: 

Tuần 4: DH: “Tay thơm, tay ngoan”  (Bùi Đình Thảo)
             
   TC: Nhảy cùng tờ giấy
Tuần 5:  NH: “Cái mũi  (Lời: Lê Đức, Thu Hiền)
VĐMH: Tay thơm, tay ngoan (Bùi Đình Thảo)
3/ Gia đình:

          Tuần 6: VĐMH: “Cả nhà thương nhau" (Phan Văn Minh)
  NH: "Bàn tay mẹ"  (Bùi Đình Thảo)
Tuần 7: DH: “Cô Giáo” (Đỗ Mạnh Thường)

             NH: Cô giáo em” (Trần Kiết Tường)
          Tuần 8:  DH: “Đồ dùng bé yêu”  (Hoàng Quân Dụng)
                   TC: Đoán tên bạn hát
          Tuần 9:  Không có
4/ Nghề nghiệp: 
Tuần 10: VĐMH: Đi câu cá  (Nguyệt Hằng)
                           NH: “Tía má em”  ( Văn Lương)
          Tuần 11 :NH: Bác đưa thư vui tính  (Hoàng Lân)
                           VĐMH: Em tập lái ô tô (Nguyễn Văn Tý)
          Tuần 12: VĐMH: “Làm chú bộ đội”  (Quỳnh Hợp)

NH: “Cháu thương chú bộ đội"  (Hoàng Yến)

Tuần 13:  Không có
           Tuần 14: DH: Cháu yêu cô chú công nhân  (Hoàng Văn Yến)
               
     NH: Cháu yêu cô thợ dệt (Thu Hiền)
          Tuần 15: NH: “Hát về cây lúa hôm nay”  (Hoàng Vân)
VĐMH: “Em yêu hạt lúa vàng” (Sưu tầm)
         5/ Thực vật: 

         Tuần 16:  NH: Hoa thơm bướm lượn  (Lương Thu Hồng)

                      VĐMH: Quả   (Xanh Xanh)

         Tuần 17: DH: Sắp đến tết rồi   (Hoàng Vân)

                     NH: Bánh chưng xanh  (Vũ Hoàng)

HỌC KỲ II
         Tuần 18: DH: “Em yêu cây xanh” (Hoàng Văn Yến)
                      TC: Ai nhanh hơn
        Tuần19: Không có
        Tuần  20: DH: “Qủa”  (Xanh Xanh)

                     NH: “ Vườn cây của ba” (Phan Nhân)
6/ Động vật:
Tuần 21: Không có
Tuần 22: DH: Gà trống mèo con và cún con  (Thế Vinh)



TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

Tuần 23: Không có 

Tuần 24 : NH: Vào rừng xanh  (Sưu tầm)


VĐMH: Ra mà xem (Sưu tầm)
Tuần 25: Không có
Tuần 26: DH: “Con chuồn chuồn”   (Vũ Đình Lê)
                      TC: Tiếng hát ở đâu
7/ Hiện tượng tự nhiên: 

            Tuần 27: DH: “Nắng sớm”  (Huy Tuấn)
           TC: Đoán tên bạn hát
Tuần 28:  DH: Mùa hè đến  (Nguyễn Thị Nhung)
TC: Đoán tên nhạc cụ
Tuần 29: NH: Mưa rơi  (Trần Hoàn)
            VĐMH: Cho tôi đi làm mưa với  ( Hoàng Hà)
8/ Giao thông:

Tuần 30: VĐMH: Đường và chân  (Hoàng Long)
          NH “Em đi qua ngã tư đường phố”   (Hoàng Văn Yến)
Tuần 31: NH “Em đi chơi thuyền  (Trần Kiết Tường)
            VĐMH: Đường và chân  (Hoàng Long)
Tuần 32: NH “Em mơ gặp bác hồ”  ( Xuân Giao)

            VĐMH “Nhớ ơn Bác Hồ” (Phan Huỳnh Điểu)

Tuần 33:  NH “Anh phi công ơi”  (Vũ Thanh)
                       VĐMH:  Đi trên vỉa hè bên phải  (Nguyễn Thị Thanh)
9/ Quê hương: 

Tuần 34: Không có
           Tuần 35: DH: Quê hương em  (Đỗ Trung Quân)
            TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN 3- 4 TUỔI
NĂM HỌC : 2021-2022       

HỌC KÌ I

1. Trường mầm non:

Tuần 1: Xếp tương ứng 1-1
Tuần 2: Không có 

Tuần 3: Nhận biết 1 và nhiều
2. Bản thân:

Tuần 4: Nhận biết phía trên-phía dưới của bản thân  
Tuần 5: Nhận biết hình vuông
3. Gia đình:

Tuần 6: Không có
Tuần 7: Đếm đến 2 
Tuần 8: Ghép đôi
Tuần 9:  Nhận biết hình tam giác
4. Nghề nghiệp:

Tuần 10: Không có
Tuần 11: So sánh to hơn - nhỏ hơn
Tuần 12: Không có  
Tuần 13:  So sánh dài hơn – ngắn  hơn 

Tuần 14: Đếm đến 3 
Tuần 15: Xếp xen kẽ 
5. Thực vật
Tuần 16: Không có 
 Tuần 17: Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm
HỌC KỲ II
Tuần 18: So sánh cao hơn - thấp hơn           
Tuần 19: Nhận biết hình tròn
 Tuần 20: Đếm đến  4
6.  Động vật:

Tuần 21: Đếm đến 5 
Tuần 22: Không có
Tuần 23: Ôn so sánh to – nhỏ, cao – thấp   
 Tuần 24: Không có
Tuần 25:  Nhận biết hình chữ nhật. 
Tuần 26: Không có
 7. Hiện tượng tự nhiên:

Tuần 27:  Không có
Tuần 28:  Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và sao chép lại 
Tuần 29:  Nhận biết phía trước- phía sau của bản thân       
8. Giao thông:

Tuần 30: Không có
Tuần 31: Không có 

 Tuần 32: Ôn hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật

Tuần 33:  Nhận biết tay phải – tay trái của bản thân       
 9. Quê hương:

Tuần 34: Tách gộp nhóm đối tượng thì các nhóm nhỏ hơn
          Tuần 35: Sử dụng hình học để ghép thành hình mới                  
HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC 3- 4 TUỔI
NĂM HỌC: 2021-2022
HỌC KỲ I

1. Trường Mầm Non:

Tuần 1:  Không có
Tuần 2:  Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang (TC: Tìm bạn thân)
 
Tuần 3:  Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (Trò chơi: Chuyền bóng ) 

2. Bản thân:           

    
Tuần 4:  Bật tại chỗ (TC: Lăn bóng cùng cô)

Tuần 5:  Chạy 15 m liên tục theo hướng thẳng ( TC: Hái hoa)     

3 . Gia đình


Tuần 6: Bò theo hướng thẳng (TC:  Tạo dáng)

          Tuần 7: Không có
Tuần 8: Đi trong đường hẹp. (TC: Ngôi nhà của gia đình bé)   
Tuần 9: Bật về phía trước  (TC:  Chuyền bóng theo hàng ngang)

4.Nghề nghiệp: 
Tuần 10: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc (TC:  Kéo co)

Tuần 11: Ném xa bằng 1 tay  (TC: Tập làm chú bộ đội)

Tuần 12: Đi kiểng gót liên tục 3m (TC: Xây chuồng)                                     

Tuần 13:  Bò trong đường hẹp (3m x 0,4m) (TC: Ai nhanh hơn)
Tuần 14: Ném xa bằng 2 tay  (TC: Bật về phía trước)
5. Thực vật:
Tuần 15: Lăn bóng với cô ( TC: Truyền tin)

Tuần 16: Bò chui qua cổng (TC: TC:  Ném xa bằng 1 tay)

         Tuần 17: Không có
 HỌC KỲ II
Tuần 18:  Không có
          Tuần 19: Trườn về phía trước (TC: Hái táo)


Tuần 20:   Không có
6.  Động vật 

            Tuần 21: Trườn theo hướng thẳng (TC:  Ai đi kiễng gót nhanh hơn)

 Tuần 22: Trườn theo đường dích dắc (TC: Đi qua cầu)
 Tuần 23: Ném trúng đích nằm ngang. ( Xa 1,5m) (TC: Cáo và Thỏ) 

 Tuần 24: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (TC: Chuyền bóng)                  

           Tuần 25:  Bò theo đường dích dắc (TC: Ném bóng vào rổ)

           Tuần 26: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc (TC:Những con vật ngộ nghĩnh và đáng yêu)

7. Hiện tượng tự nhiên:

Tuần 27:  Tung bắt bóng với cô khoảng cách 2.5m ( TC: Chạy về đích)
Tuần 28: Bước lên xuống bục cao 30cm (TC: Chuyền nước) 

Tuần 29:  Không có
8. Giao thông:

          Tuần 30:  Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát (Ai nhanh hơn)
Tuần 31:   Bật xa 20-25cm (TC: Thuyền về bến)

Tuần 32:  Đập và bắt bóng được 3 lần liền (TC: Bật về phía trước)   
9. Quê hương:

Tuần 33: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc (TC: Máy bay)
Tuần 34:  Đập và bắt bóng  (TC: Ai khéo hơn )
           Tuần 35:  Không có
HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH 3- 4 TUỔI
NĂM HỌC: 2021-2022

HỌC KỲ I

1. Trường mầm non:

Tuần 1: Vẽ đu quay (M)

Tuần 2: Nặn quả bóng ( M)
Tuần 3: Không có
2. Bản thân:

Tuần 4: Vẽ tóc cho bạn trai, bạn gái  (ĐT)

Tuần 5: Không có
3. Gia đình
Tuần 6:  Nặn người thân trong gia đình (YT)
Tuần 7 : Vẽ bình hoa tặng cô ( ĐT) 

Tuần 8: Vẽ cái ly (M)

Tuần 9:  Vẽ tủ lạnh  (M)
4. Nghề nghiệp:

        Tuần 10: Vẽ cái liềm (M)

Tuần 11: Vẽ cái lược ( M)
Tuần 12: Vẽ mũ bộ đội  (M)

Tuần 13: Nặn viên thuốc (YT)

        Tuần 14: Không có 

        Tuần 15: Không có
5. Thực vật:

Tuần 16: Vẽ bông hoa (YT)  
        Tuần 17: Xé dán hoa mùa xuân ( ĐT)

 HỌC KỲ II
Tuần 18: Xé dán tán cây xanh  (ĐT)
Tuần 19:  Nặn củ cà rốt  (M)
Tuần 20:  Nặn quả cam  (M) 

 6. Động vật
Tuần 21: Vẽ con gà con (M)
Tuần 22: Vẽ con cá (M)
Tuần 23: Nặn bông hoa tặng bà, mẹ ngày 8.3(YT)
Tuần 24:  Vẽ con hươu cao cổ ( M)

 Tuần 25: Vẽ con chim  (M)

Tuần 26:  Xé dán con sâu (M)
7 . Hiện tượng tự nhiên:

Tuần 27: Xé dán tia nắng mặt trời (YT)

Tuần 28:  Không có
Tuần 29: Vẽ sông suối (ĐT)

8.Giao thông:

Tuần 30: Không có
 Tuần 31: Vẽ  cánh buồm (M)

Tuần 32: Nặn hoa tặng Bác ( ĐT )
Tuần 33: Không có
9. Quê hương

Tuần 34: Xé dán trang trí chiếc phao (ĐT)

Tuần 35:  Vẽ con đường làng ( ĐT)
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN ĐƯA VÀO 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

	Nội dung
	Hoạt động
	Tuần
	Chủ đề

	1/ KHÁM PHÁ KHOA HỌC

	Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối quen thuộc với môi trường sống của chúng
	Trò chuyện sáng
	24
	ĐV

	Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây cối gần gũi
	Chơi ngoài trời
	21
	ĐV

	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	Trò chuyện sáng
	27
	HTTN

	Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày
	Trò chuyện sáng
	27
	HTTN

	Một số đặc điểm, tính chất của đát, đá, cát, sỏi
	Chơi theo ý thích
	29
	HTTN

	Tự cở cài cúc áo
	Chơi theo ý thích
	5
	BT

	2/ TOÁN

	Xếp chồng 8-10 khối không đổ
	HĐG
	3
	BT

	3/ THỂ DỤC

	Xoay tròn cổ tay
	Thể dục sáng
	1
	TNM

	Gập đan các ngón tay vào nhau
	Thể dục sáng
	2
	TNM

	4/ TẠO HÌNH

	Vẽ được hình tròn theo mẫu
	Chơi theo ý thích
	18
	TV

	Cắt thẳng được một đoạn 10cm
	Chơi theo ý thích
	27
	HTTN
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